
1 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 1091469 072 12 140.000.000
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 140.000.000

-
Sửa chữa, nâng cấp sân bê tông nhằm khắc phục ngập úng khu vực 
cổng trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

140.000.000

2 Trung tâm chính trị xã Đức An 1165006 085 13 53.282.000

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 53.282.000
- Kinh phí lương và phụ cấp theo lương 53.282.000
3 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo 1125654 072 13 13.325.000
- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13.325.000
- Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên 13.325.000
4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1111626 072 13 66.172.000

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 66.172.000
- Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên 66.172.000
5 Trường mầm non Hoa Sen 1111623 071 13 47.732.000

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 47.732.000
- Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên 47.732.000
6 Trường mầm non Hướng Dương 1111622 071 13 86.257.000

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 86.257.000
- Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên 86.257.000
7 Văn phòng HĐND- UBND xã Đức An 1156632 198.755.000

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 198.755.000
- Kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 011 12 175.000.000

- Kinh phí thực hiện tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 011 18 23.755.000

8 Phòng kinh tế xã Đức An 1156009 341 12 70.000.000
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 70.000.000

-
Kinh phí hoạt động của Tổ quản lý trật tự xây dựng, quản lý chợ, đất 
đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã

70.000.000

9 Phòng Văn hóa xã hội 1160693 341 12 45.630.000
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 45.630.000

-
Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 
154/2025/NQ- CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ 

45.630.000

721.153.000

PHỤ LỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- UBND ngày      tháng 12 năm 2025 của UBND xã Đức An)
ĐVT: Đồng

Stt Nội dung Ghi chú

Tổng cộng

Mã ĐVQHNS Khoản Nguồn
Kinh phí 
phân bổ
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